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7 ingredients
7 thành phần

Three prostrations representing the 
teacher, the teaching, and those 
who follow the teaching; offerings; 
confession; rejoicing; request holy 
beings to teach; request holy beings 
to stay; dedication
Ba sự đảnh lễ  tượng trưng cho vị 
thầy, giáo pháp và những người 
tuân theo giáo pháp; sự cúng 
dường; sám hối; hoan hỉ; thỉnh cầu 
các đấng thiêng liêng giảng dạy; 
thỉnh cầu các đấng thiêng liêng ở lại; 
hồi hướng

GMR ACI III Class 2 
Student Notes; 
Reading 1-
Reading 2
ACI III Lớp 2 
Ghi chú của 
Học viên; Bài 
đọc 1-Bài đọc 2

3-4;3-15



Title/ Tựa đề Description/ Mô tả Author Source/ Page #/ Trang số #
7 part instruction on how 
to draw the Wheel of Life
7 phần hướng dẫn cách 
vẽ Bánh Xe Luân Hồi

Five realms of existence; Bardo 
beings; three poisons;12 links of 
dependent origination; draw 
everything in the clutches of 
impermanence; Lord Buddha 
should be outside the five realms 
pointing to a white heavenly body 
showing the way to nirvana; at the 
bottom add two verses
Năm cõi giới của sự tồn tại; chúng 
sinh Thân Trung Ấm; ba chất độc;12 
nhân duyên; kéo mọi thứ vào nanh 
vuốt của vô thường; Đức Phật nên ở 
ngoài năm cõi chỉ vào một thiên thể 
màu trắng chỉ đường đến niết bàn; ở 
phía dưới thêm hai khổ thơ

GMR ACI IX Class 2 
Student Notes
ACI IX Lớp 2 
Ghi chú của 
Học viên

6-7
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7 qualities of the giver
7 phẩm chất của người 
cho đi

Concentrate on good qualities; 
avoid the 10 bad deeds; be 
generous, don't give from leftovers; 
understand the three spheres; don't 
do bad deeds  for reasons relating 
to yourself; don't turn bad deeds for 
reason relating to what others will 
think; understand selflessness.
Tập trung vào những phẩm chất tốt; 
tránh 10 điều ác; hãy hào phóng, 
đừng cho đi từ những gì còn sót lại; 
hiểu ba quả cầu; không làm việc xấu 
vì những lý do liên quan đến bản 
thân; đừng chuyển những hành 
động xấu vì lý do liên quan đến 
những gì người khác sẽ nghĩ; hiểu 
lòng vị tha.

MV ACI V Class 10 
Student Notes; 
Reading 10
ACI V Lớp 10 
Ghi chú của 
Học viên; Bài 
đọc 10

20-21;161-180
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7 types of people cannot 
take the vows
7 loại người không thể 
nhận giới nguyện

Being who live on the northern 
continent, they do not have 
renunciation as they live for 500 
years; eunuchs; impotent people; 
hermaphrodites; anyone who has 
committed one of the five heinous 
crimes; imposters; people don't 
believe in karma, rebirth, or the 
Three Jewels
Là những người sống ở lục địa phía 
bắc, họ không có sự buông bỏ khi 
họ sống 500 năm; hoạn quan; người 
bất lực; lưỡng tính; bất cứ ai đã 
phạm một trong năm tội ác ghê 
gớm; kẻ mạo danh; những người 
không tin vào nghiệp, tái sinh hoặc 
Tam Bảo

GMR ACI IX Class 7 
Student Notes; 
Reading 6
ACI IX Lớp 7 
Ghi chú của 
Học viên; Bài 
đọc 6

18;49


